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Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực một phần  
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) 

 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƢNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

 

ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG 

1 
Nghị 

quyết 

24/2019/NQ-HĐND ngày 

13/12/2019 của HĐND tỉnh 

Nghị quyết về Bảng giá đất giai 

đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

 

Mục 2 Danh mục xã miền 

núi của nội dung Ghi chú, 

Phụ lục 1  

Được  bãi bỏ bằng Nghị quyết số 

02/2023/NQ-HĐND ngày 09/5/2023 

của HĐND tỉnh bãi bỏ danh mục xã 

miền núi kèm theo Nghị 

quyết 24/2019/NQ-HĐND do tỉnh 

Hải Dương ban hành 

09/5/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-02-2023-NQ-HDND-bai-bo-xa-mien-nui-kem-Nghi-quyet-24-2019-NQ-HDND-Hai-Duong-566525.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-02-2023-NQ-HDND-bai-bo-xa-mien-nui-kem-Nghi-quyet-24-2019-NQ-HDND-Hai-Duong-566525.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-02-2023-NQ-HDND-bai-bo-xa-mien-nui-kem-Nghi-quyet-24-2019-NQ-HDND-Hai-Duong-566525.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-02-2023-NQ-HDND-bai-bo-xa-mien-nui-kem-Nghi-quyet-24-2019-NQ-HDND-Hai-Duong-566525.aspx
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ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

2 
Quyết 

định  

55/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh 

Quyết định ban hành Bảng giá 

đất giai đoạn 2020 - 2024 trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

Mục 2 Danh mục xã miền 

núi của nội dung Ghi chú, 

Phụ lục 1 

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 

18/2023/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 

Bãi bỏ Danh mục xã miền núi của 

Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 

- 2024 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm 

theo Quyết định số 55/2019/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

09/5/2023 

3 
Quyết 

định 

37/2014/QĐ-UBND ngày 

20/12/2024 Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bản tỉnh 

Điều 1, Điều 7 Khoản 1; 

khoản 2 Điều 14; Khoản 3 

Điều 15; Khoản 1 Điều 16; 

Khoản 5 Điều 20; Điều 21; 

Điều 23; Khoản 1, Khoản 2 

Điều 25 

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết 

định 03/2020/QĐ-UBND ngày 

14/01/2020  Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 37/2014/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2020 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương ban hành kèm theo 

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hải Dương 

29/5/2020 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=55/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=55/2019/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
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ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

4 
Quyết 

định 

27/2017/QĐ-UBND ngày 

16/10/2017 Quy định quy trình 

luân chuyển hồ sơ xác định 

nghĩa vụ tài chính về đất đai trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

Khoản 3, Khoản 4, Khoản 

6, Khoản 8 Điều 7; Khoản 

1 Điều 8; Điểm c, d Khoản 

2 Điều 10; Khoản 3 Điều 

11; Khoản 7 Điều 7;Điểm c 

Khoản 4 Điều 12 

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết 

định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 

17/12/2019  Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định quy trình luân 

chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất đai của người sử dụng 

đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban 

hành kèm theo Quyết định số 

27/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 

10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hải Dương 

28/12/2019 

LĨNH VỰC NỘI VỤ 

5 
Nghị 

quyết 

01/2019/NQ-HĐND ngày 

23/4/2019 về việc việc sắp xếp, 

sáp nhập, chia tách các thôn, khu 

dân cư để thành lập các thôn 

mới, khu dân cư mới trên địa bàn 

tỉnh 

Khoản 2 Điều 1 

Bãi bỏ bằng Nghị quyết 

09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019  

về việc đổi tên và thành lập một số 

thôn, khu dân cư mới trên địa bàn 

tỉnh 

01/8/2019 

6 
Nghị 

quyết  

09/2019/NQ-HĐND ngày 

11/7/2019 về việc đổi tên và 

thành lập một số thôn, khu dân 

cư mới trên địa bàn tỉnh 

Khoản 5 Điều 1 

Bãi bỏ bằng Nghị quyết 

12/2019/NQ-HĐND ngày 29/8/2019 

về việc Thành lập thôn mới trên địa 

bàn huyện Cẩm Giàng 

01/10/2019 
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ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

7 
Quyết 

định 

16/2013/QĐ-UBND ngày 

07/8/2013 ban hành Quy chế tổ 

chức và hoaṭ đôṇg của thôn , khu 

dân cư” trên địa bàn tỉnh 

Điều 2 Quyết định 

 

 

 

 

 

 

Điều 3, Điều 4; Điều 5; 

Điều 7; Điều 8; Điều 11; 

Điều 15 Quy chế 

- Được sửa đổi, bãi bỏ bằng Quyết 

định 35/2018/QĐ-UBND ngày 

14/12/2018 Sửa đổi, bãi bỏ một số 

điều Quyết định số 16/2013/QĐ-

UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương. 

- Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết 

định 18/2019/QĐ-UBND ngày 

30/5/2019 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của thôn, khu dân cư ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 

tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

25/12/2018 

 

 

 

 

 

 

10/6/2019 

8 
Quyết 

định 

59/2020/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 12 năm 2020 của UBND 

tỉnh Ban hành Quy chế đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Hải Dương 

Điều 6; Khoản 1, Khoản 2 

Điều 7; Khoản 11 Điều 18; 

Khoản 5 Điều 19 

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết 

định 21/2022/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022 Sửa đổi một số điều của 

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Hải 

Dương ban hành kèm theo Quyết 

định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh 

01/01/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-16-2013-qd-ubnd-quy-che-to-chuc-hoat-dong-cua-thon-khu-dan-cu-hai-duong-244386.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-59-2020-qd-ubnd-quy-che-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-hai-duong-462024.aspx
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ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

LĨNH VỰC TƢ PHÁP 

9 
Quyết 

định 

04/2022/QĐ-UBND ngày 

22/04/2022 Ban hành Quy định 

về đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương 

Khoản 2 Điều 5; Khoản 2 

Điều 6; Khoản 2, Khoản 3 

Điều 8 

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết 

định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 

25/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của “Quy định về đấu giá quyền 

sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương” ban hành kèm 

theo Quyết định số 04/2022/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương 

15/11/2023 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

10 
Quyết 

định 

 

11/2018/QĐ-UBND ngày 

19/6/2018 Quy định một số nội 

dung về trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương  

 

Khoản 3 Điều 1 

Được bãi bỏ bằng Quyết định 

19/2022/QĐ-UBND ngày 

05/12/2022 mức chi phí chi trả kinh 

phí trợ giúp xã hội cho các đối tượng 

bảo trợ xã hội thông qua các tổ chức 

dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

01/01/2023 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2022/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=22/4/2022&eday=22/4/2022
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2022/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=22/4/2022&eday=22/4/2022
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ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

11 
Nghị 

quyết 

17/2016/NQ-HĐND ngày 

05/10/2016 Ban hành quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh  

-Khoản thu phí tại số thứ tự 

3.3; 3,4; 5.1 Mục I phụ lục 

ban hành kèm theo NQ); 

- Khoản thu lệ phí quy định 

tại mục 3 phần II Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị 

quyết 

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số nội dung về mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng một số 

khoản phí, lệ phí 

- Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị 

quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 

11/7/2019 Điều chỉnh, bổ sung mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng một số loại phí trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương đã được quy định tại 

Nghị quyết số 17/2016/NQ-

HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải 

Dương và Nghị quyết 

số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương (Khoản thu 

phí tại số thứ tự 3.3; 3,4; 5.1 Mục I 

phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

quyết); 

- Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 

15/2019/NQ-HĐND ngày 

12/12/2019 sửa đổi một số nội dung 

tại Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND 

và Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải 

Dương (Điểm a tại các số thứ tự 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4 Phần I của Phụ lục); 

 

- 08/01/2019 

(đối với sửa 

đổi tại NQ 

06/2019/NQ

-HĐND); 

- 01/01/2020 

(đối với sửa 

đổi Điểm a 

tại các số 

thứ tự 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4 

Phần I của 

Phụ lục) 

- 01/8/2021 

(Đối với sửa 

đổi tại NQ 

02/2021/NQ

-HĐND); 

- 22/7/2022 

(các khoản 

sửa đổi bởi 

NQ 

04/2022/NQ

-HĐND) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-17-2016-nq-hdnd-su-dung-phi-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-hai-duong-364359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-17-2016-nq-hdnd-su-dung-phi-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-hai-duong-364359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2018/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=11/7/2018&eday=11/7/2018
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ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 

30/6/2021 Sửa đổi, bổ sung nội 

dung, mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép 

lao động cho người nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương đã được quy định tại 

Nghị quyết số 17/2016/NQ-

HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh (Khoản 

thu lệ phí quy định tại mục 3 phần II 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

quyết); 

- Được sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung bằng 

Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2022 Sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số nội dung về mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một 

số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương đã được quy định tại 

Nghị quyết số 17/2016/NQ-

HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải 

Dương 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-17-2016-nq-hdnd-su-dung-phi-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-hai-duong-364359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-17-2016-nq-hdnd-su-dung-phi-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-hai-duong-364359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-17-2016-nq-hdnd-su-dung-phi-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-hai-duong-364359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-17-2016-nq-hdnd-su-dung-phi-le-phi-thuoc-tham-quyen-hoi-dong-nhan-dan-hai-duong-364359.aspx
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ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

12 
Nghị 

quyết 

14/2020/NQ-HĐND ngày 

24/12/2020 Quyết định hỗ trợ 

mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ 

trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm 

xã hội tự nguyện cho một số đối 

tượng trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Điều chỉnh Điểm a khoản 2 

Điều 3 Nghị quyết số 

14/2020/NQ-HĐND 

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 

11/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

Điều chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ 

các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 

Nghị quyết số 14/2020/NQ-

HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm 

y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo 

hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối 

tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

01/01/2022 

13 
Nghị 

quyết 

04/2022/NQ-HĐND ngày 

12/7/2022 Sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số nội dung về mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng một số khoản phí, lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã 

được quy định tại Nghị quyết 

số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 

tháng 10 năm 2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hải Dương 

Khoản 2 Điều 1 

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 

05/2023/NQ-HĐ ngày 13/7/2023 Sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung 

về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã 

được quy định tại Nghị quyết 

số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 

10 năm 2016, Nghị quyết 

số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

7 năm 2018, Nghị quyết 

số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 

12 năm 2020 và Nghị quyết 

số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 

7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hải Dương 

8/1/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-quyet-14-2020-nq-hdnd-ho-tro-muc-dong-bao-hiem-y-te-cho-mot-so-doi-tuong-tinh-hai-duong-462330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-quyet-14-2020-nq-hdnd-ho-tro-muc-dong-bao-hiem-y-te-cho-mot-so-doi-tuong-tinh-hai-duong-462330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2018/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2020/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04/2022/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1
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ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

14 
Quyết 

định 

09/2012/QĐ- UBND ngày 

29/02/2012 Ban hành quy định 

cụ thể một số định mức, chế độ, 

tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý 

và sử dụng tài sản đối với các cơ 

quan Đảng, cơ quan nhà nước, 

đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn tỉnh  

Mục I, II Chương II 

Được sửa đổi bằng Quyết định số 

32/2017/QĐ-UBND ngày 

19/12/2017 quy định chế độ công tác 

phí, chế độ chi tổ chức hội nghị của 

các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, các tổ chức 

hội sử dụng kinh phí do ngân sách 

nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

01/08/2019 

15 
Quyết 

định 

09/2018/QĐ-UBND ngày 

07/6/2018 Quy định giá dịch vụ 

sử dụng diện tích bán hàng tại 

chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Điểm b khoản 1, khoản 2 

Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết 

định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 

14/3/2019 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-

UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương quy định giá dịch vụ sử dụng 

diện tích bán hàng tại chợ trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương 

25/03/2019 
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ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

16 
Quyết 

định 

06/2019/QĐ-UBND ngày 

14/3/2019 Quy định phạm vi điều 

chỉnh khi áp dụng hệ số điều chỉnh 

giá đất năm 2019 và sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 Quyết định số 

02/2015/QĐ-UBND ngày 

11/2/2015 của UBND tỉnh Hải 

Dương quy định tỷ lệ phần trăm để 

tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê 

đất để xây dựng công trình ngầm, 

đơn giá thuê đất đối với đất có mặt 

nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết 

định số 58/2020/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 Quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương năm 2021 

05/01/2021 

17 
Quyết 

định 

37/2019/QĐ-UBND ngày 

30/8/2019 Quy định giá dịch vụ 

sử dụng diện tích bán hàng tại chợ 

trên địa bàn thành phố Hải Dương 

Giá dịch vụ sử dụng diện 

tích bán hàng tại chợ Cẩm 

Thượng, thành phố Hải 

Dương tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 37/2019/QĐ-UBND ngày 

30/8/2019 

Được sửa đổi bằng Quyết định số 

08/2022/QĐ- UBND ngày 03/7/2022 

Điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng diện 

tích bán hàng tại chợ Cẩm Thượng, 

thành phố Hải Dương tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định 

số 37/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 

của UBND tỉnh Hải Dương 

15/07/2022 

18 
Quyết 

định  

40/2020/QĐ-UBND ngày 

29/5/2020 Quy định giá dịch vụ 

sử dụng diện tích bán hàng tại 

chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước trên địa bàn huyện 

Cẩm Giàng 

Các quy định về giá dịch vụ 

sử dụng diện tích bán hàng 

tại chợ Phú Lộc, xã Cẩm 

Vũ, huyện Cẩm Giàng tại 

Phụ lục kèm theo 

Được sửa đổi bằng Quyết định số 

24/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích 

bán hàng tại chợ Phú Lộc (mới) được 

đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước trên địa bàn xã Cẩm Vũ, huyện 

Cẩm Giàng 

15/11/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-37-2019-qd-ubnd-gia-dich-vu-su-dung-dien-tich-ban-hang-tai-cho-hai-duong-424849.aspx
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ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

19 
Quyết 

định  

13/2021/QĐ-UBND ngày 

05/04/2021 Quy định về tài sản 

khác có giá trị lớn để sử dụng 

vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê; Danh mục tài sản chưa đủ 

tiêu chuẩn là tài sản cố định; 

Danh mục tài sản cố định đặc 

thù và Danh mục tài sản cố định 

vô hình tại các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Hải Dương 

Khoản 1 Điều 5 

Được sửa đổi bằng Quyết định số 

25/2022/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 sửa đổi Quyết định 

13/2021/QĐ-UBND quy định về tài 

sản khác có giá trị lớn để sử dụng 

vào mục đích kinh doanh, cho thuê; 

Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn 

là tài sản cố định; Danh mục tài sản 

cố định đặc thù và Danh mục tài sản 

cố định vô hình tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Hải Dương 

12/01/2023 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

20 
Quyết 

định 

26/2016/QĐ-UBND ngày 

20/9/2016 Ban hành Quy định về 

việc cấp giấy phép xây dựng và 

trình tự xử lý, xác nhận về xây 

dựng khi chứng nhận quyền sử 

hữu nhà ờ và công trình xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Khoản 3 Điều 3; Điều 5; 

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 

3 Điều 6; Điều 7, Điều 8; 

Khoản 1, Khoản 4 Điều 9; 

Điều 10, Điều 11  

Được bãi bỏ bằng Quyết định 

06/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 

Bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh 

01/11/2022 
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ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

21 
Quyết 

định 

19/2017/QĐ-UBND ngày 

15/7/2017 Quy định quản lý nhà 

nước đối với các dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở, dự án đầu tư 

phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

Khoản 1, Khoản 3, Khoản 

4 Điều 8; Điều 14 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bằng 

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND 

ngày 04/11/2022 Bãi bỏ, sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định quản 

lý nhà nước đối với các dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở, dự án đầu tư phát 

triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương ban hành kèm theo Quyết 

định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hải Dương 

01/11/2022 

22 
Quyết 

định 

 

 

52/2019/QĐ-UBND ngày 

12/12/2019 Ban hành đơn giá 

nhà ở, công trình phục vụ sinh 

hoạt gắn liền với đất để bồi 

thường GPMB trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

Đổi tên của Quyết định 

thành "Ban hành Đơn giá 

nhà, công trình xây dựng 

trên đất để bồi thường giải 

phóng mặt bằng trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương" - 

Khoản 1 Mục II Thuyết 

minh và quy định áp dụng 

Được sửa đổi bằng Quyết định số 

28/2021/QĐ-UBND ngày 

17/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 52/2019/QĐ- 

UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương về việc ban hành Đơn giá nhà 

ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn 

liền với đất để bồi thường giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

01/01/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-19-2017-qd-ubnd-quan-ly-nha-nuoc-dau-tu-xay-dung-nha-o-phat-trien-do-thi-hai-duong-357604.aspx
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ST

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung quy định hết 

hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu lực 

một phần 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực một 

phần 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

23 
Quyết 

định 

18/2011/QĐ-UBND ngày 

22/7/2011 Ban hành quy định 

bảo vệ và phân cấp quản lý, khai 

thác công trình thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương  

Điều 5 

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 

21/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 

về việc quy định phạm vi vùng phụ 

cận đối với công trình thủy lợi khác 

01/7/2019 

CÔNG AN TỈNH 

24 
Quyết 

định 

36/2019/QĐ-UBND ngày 

29/8/2019 ban hành Quy chế 

phối hợp trong công tác quản lý 

người nước ngoài cư trú, hoạt 

động tại địa bàn tỉnh Hải Dương 

Điều 7 

Được sửa đổi bằng Quyết định số  

13/2022/QĐ-UBND ngày 

10/10/2022 ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý người lao động nước 

ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

20/10/2022 

TỐNG SỐ: 24 VĂN BẢN 

 

II. VĂN BẢN NGƢNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

 

 

Không có văn bản 
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƢNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƢỚC NGÀY 01/01/2019 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, 

ngƣng hiệu lực một phần của văn 

bản 

Lý do hết hiệu lực, ngƣng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngƣng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

Không có văn bản 

II. VĂN BẢN NGƢNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

Không có văn bản 

 


